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(nhuận sắc từ sách Hành Trang Lên Đường, Toronto, 2004,

bổ-túc bài Hạnh-Phúc Hôn-Nhân)
Chén bát rạn nứt dễ mau vỡ bể. Cho nên phòng bệnh hơn chữa bệnh. Trong bài Hạnh-Phúc Hôn-Nhân chúng tôi đã có lần nhận xét rằng: “Rạn nứt của mỗi cuộc hôn-nhân là mỗi vụ việc (case) cá-biệt có nguyên-uỷ khác nhau. Tuy nhiên ta có thể thâu tóm vào hai điểm chính: “yếu-tố nội tại là bản chất làm nên hôn nhân và yếu-tố ngoại-vi củng-cố cho hạnh-phúc của hôn nhân”. Đấy là phân-biệt theo cách nhìn tổng-quát để cho thấy những yếu-tố ngoại-vi thường không mấy được quan-tâm, nhưng lại có tầm ảnh-hưởng rất quan-trọng. Trong thực-tế, cả hai yếu-tố này đều thường cùng xảy ra trong các vụ việc, chẳng hạn vấn-đề tài-chính, hầu như là nguyên-uỷ của nhiều vụ, tuy chỉ là nan-đề bên trong tiểu gia-đình của chính đôi vợ chồng nhưng đồng thời cũng lại do tác-động từ bên ngoài của gia-đình hai bên làm cho hai người lủng-củng. Vì thế thiết nghĩ triển-khai thêm một số trường hợp thực-tế thường xảy ra làm hôn-nhân rạn nứt là cách hữu-hiệu để ngăn ngừa đổ vỡ. Những đổ vỡ do thiếu lòng chung thuỷ là vì trong hôn-nhân, tình yêu đích thực chưa hẳn có, hoặc chưa được quan-niệm và xây dựng cho đúng-đắn, vững chắc. Điều này đã được đề-cập khi nói tới yếu-tố nội-tại là bản chất làm nên hôn nhân, xin được khỏi nhắc lại. Ở đây, chỉ xin nêu ra những rạn nứt đã từng xảy ra trong một số gia-đình mà hai vợ chồng thực lòng vẫn không hề có ý muốn phản bội nhau, vẫn muốn chung sống với nhau như đã thề nguyền lúc ban đầu. Thế nhưng, từ những sự việc nhỏ nhặt, giống như khi xếp chén bát không cẩn-thận, để cho chén chạm bát xô, lâu dần làm rạn nứt, từ đó không tiếp-tục cẩn-trọng giữ-gìn, sinh ra đổ vỡ.
1- Trước khi cưới nhau, anh chị cũng đã có người bạn tình. Họ cũng đã biết như vậy và cảm-thông cho nhau. Nhưng sau này không chế-ngự được, khi hoàn cảnh đưa đẩy để gặp lại người cũ, hoặc vì những bất đồng, lủng củng nhỏ nhặt, có khi lại thêm được sự hỗ-trợ từ người xung quanh, một lúc nào đó, tiếng gọi của con tim, như những giọt tranh rỏ xuống, dần dà làm cho lòng mềm yếu quên bẵng đi hiện-tại, buông lỏng hạnh-phúc đang nắm trong tay. Bà mẹ vợ kia, trong chuyến trở lại thăm quê nhà, không biết vô tình hay cố ý, chẳng những đã chuyển lời người yêu cũ của con gái thăm hỏi, lại còn cho biết địa-chỉ để cho cô ta tái lập mối liên-lạc thường xuyên lén-lút, thế là cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra dẫn tới kết quả đau thương. Anh chồng nọ, đi đi về về Việt-Nam, sức cám dỗ của những cảnh sa-đoạ mời mọc chẳng mấy chốc đã làm tan nát gia-đình.
Đấy là chuyện lớn vẫn có thể ngừa tránh. Những chuyện nhỏ, tưởng rất bình-thường lại không phải là không lớn chuyện. Đó là những chuyện liên quan trước hết tới tính tình của mỗi người và sau nữa là tới lòng tự ái gia-đình như đã đề-cập trong bài trước đây. Thật thế:
2- Ghen là mặt trái của yêu. Có yêu thì mới có ghen. Nhưng ghen tuông cũng phải có chừng mực, tuỳ nơi, tuỳ lúc. Ghen mà làm mất thể-diện của người bạn đời thì phản tác-dụng. Ghen thì bấm bụng nói cười, đừng ghen ra mặt kẻo người cười chê, người ta xấu hổ ê-chề, người ta đi mất chẳng về nữa đâu!
3- Giận hờn cũng thế, ca dao khuyên rằng:
“Chồng giận thì vợ bớt lời,
Cơm sôi nhỏ lửa một đời chẳng khê.
Chồng giận thì vợ làm lành
Miệng cười hớn hở rằng: Anh giận gì?”
4- Có những bà vợ cậy mình con nhà gia-thế, ỷ mình học thức, có công ăn việc làm, gặp khi chồng thất thế lỡ vận sa cơ, sinh ra kiêu căng, bất phục tùng, nhất nhất cãi bướng không phục thiện, làm gương xấu cho con cái coi thường, vô tình xô đẩy chồng ngày một xa cách. Ngưòi chồng cũng thế, ỷ mình một tay đem tiền về cho vợ con, quen thói “chồng chúa vợ tôi”, độc tài, hống-hách, la mắng vợ trước mặt con cái, đá thúng đụng nia, tức nước vỡ bờ, sức chịu đựng có hạn, thế là “chồng gì anh, vợ gì tôi, chẳng qua là cái nợ đời chi đây”. Sách Huấn Ca dạy:
“ Nhiều người tự-phụ hơn đời,

Kiêu-căng tự-đại, ý người gạt đi,

Ý mình bảo-thủ duy-trì,

Sai lầm nghĩ xấu nên chi lạc đường.”
[Huấn Ca, 3: 24] (1)

“Cậy mình có của hơn ai,

Con đừng khoe mẽ: “Của tôi đây này!”

[Huấn Ca, 5: 1] (1)
“Con nên khiêm-tốn tự-hào,

Chẳng nên vênh-váo tự-cao hơn đời!

Chỉ nên tự-trọng mà thôi

Đúng theo giá-trị, sức, tài của con.”
[Huấn Ca, 10: 29] (1)
5- Con là con chung. Giữ rịt giành con về phần mình, làm như chỉ biết có con mà không cần biết đến người bạn đầu gối tay ấp, thậm chí còn rỉ-rả dạy con phải thương mình hơn bố, hay hơn mẹ. Thấy con có vẻ thương bố thì mẹ không vui, thế rồi ấm ức âm ỷ sinh ra xích mích. Khi con còn nhỏ, chiều con quá mức gần như thiên vị, bố cưng chiều con gái, mẹ bênh con trai chằm-chặp. Kẻ mắng, người bênh. Nhất là các bà mẹ Việt gốc Hoa, quen thói trọng nam khinh nữ, cưng chiều con trai làm như con riêng của mình. Trong cách giáo-dục con cái, vợ chồng bất đồng. Từ chỗ bất đồng đi đến bất hoà không xa. Mà rạn nứt bao giờ cũng khởi từ những bất hoà tích-luỹ.

6- Có những người vợ để cho cái miệng làm tội cái bụng, nói nhiều, nói dai, nói day dứt, nói đay nói nghiến, nói chì chiết, nói dứt da dứt thịt, nói như tra tấn lỗ tai người nghe, chín điều vừa ý, chỉ một điều chẳng ưng là được dịp bất bình, cằn nhằn, rồi lôi chuyện xưa ra nhai đi nhai lại, trách móc, kể lể, khiến người nghe bứt rứt muốn phát điên. Đã vậy, còn vạch áo cho người xem lưng, ở đâu gặp ai cũng kể xấu chồng con như muốn dốc bầu tâm sự, mà không biết rằng “xấu chàng hổ ai”. Vợ đã vậy, chồng cũng rứa. 

“Nói nhiều ý, chỉ một lời,

Khiến bao chồng phụ bỏ rơi vợ hiền.

Vợ ôm nỗi tủi buồn phiền,

Công lao chồng đã bỏ quên chẳng nhìn.”
[Huấn Ca, 28: 15] (1)
“Nói-năng con phải đắn-đo,

Miệng con như cửa khóa cho an toàn

 “Giữ mồm kẻo lại nói càn,

Lỡ lời trước kẻ vẫn hằng rình con!”
[Huấn Ca, 28: 25-26] (1)
7- Vợ chồng đồng lao cộng tác. Yếm thế trước nghịch cảnh bất phùng thời, người chồng bi quan không chịu lột bỏ cái tôi quá khứ để hội nhập cuộc sống đã đổi thay, trở nên khối đá chình ình trước dòng thác “thiết-thực” đang chảy xiết trong đời sống gia đình và xã-hội. 

8- Đã vụng về lại lười biếng, người vợ không thăng tiến học hỏi cập nhật để làm cho chồng yêu, chỉ biết ca cẩm tại sao chồng không “smooth”, không “ngọt”, không thêm muối thêm tiêu, mà chẳng soi gương tìm xem những vết nhọ trên mặt mình để cải tiến, để bớt cắng đắng, bớt ganh tị, bớt ghen tuông vô lối, bớt nhiều lời, bớt phát ngôn bừa bãi, bớt kiêu ngạo, bớt tự ái chấp nhặt những việc không đâu, để tìm hiểu tâm lý sở thích của chồng, để biết làm đẹp thêm cho thân hình và cho cả tâm hồn bằng sự vị tha, nhân từ, rộng lượng khoan dung, để nhận định được thiên-chức của mình phải dành cho chồng những trìu mến không hẳn chỉ là của người vợ nhưng còn là những yêu thương săn sóc như của một người mẹ, bởi vì chồng chết thì ở với ai, vợ chồng ở kiếp ăn đời với nhau, vợ chồng tay ấp gối đầu, chăm lo săn sóc cho nhau mới là. 
9- Cho nên nắm được cái bếp lửa, cũng là một trong những bí-quyết nắm được cả gia đình. Quả như một nữ văn-hào Pháp đã phát biểu rằng: “les femmes font et défont les maisons”, các bà vợ là những người làm nên nhà cửa mà cũng là những người làm cho tan hoang cửa nhà. Ngược lại, người chồng cũng nên hiểu rằng: Ai mà nỡ đánh cành hoa, dẫu sao cũng thể đàn bà đáng thương! Bởi vì “đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ-côi một mình”, người vợ vừa là một phụ-nữ yếu đuối mà cũng vừa là một người tình trăm năm, một người bạn tri-âm ân nghĩa, đồng hành suốt cả đời mình. 

10- Cũng trong tinh-thần ấy, người vợ cần biết khuyến khích nâng đỡ, hầu phát triển tài năng của chồng để cho chồng tiến lên. Thực tế cho thấy có những người vợ, ích kỷ, ghen tuông, sợ mất chồng, chỉ muốn kìm hãm giữ chân, không muốn cho chồng bay nhảy để thăng tiến, cho nên tục-ngữ mới nói: “giàu vì bạn, sang vì vợ”. Chung quy chỉ vì thiếu lòng tin cậy lẫn nhau. 

10- Theo thuyết “chính danh”, mỗi người đều phải làm đúng chức năng của mình. “Quân kính thần trung, phụ từ tử hiếu, phu xướng phụ tuỳ”. Vua phải đáng kính, bề tôi phải trung thành, bậc làm cha mẹ phải đại lượng nhân từ, kẻ làm con phải hiếu thảo, người chồng làm chủ, người vợ tôn trọng, phục tòng. Chồng nhu nhược, an phận thủ thường, không làm chủ được gia đình để cho vợ toàn quyền độc-đoán, làm cho căn nhà mất nóc, mất cả trật-tự tôn-ti, bởi vì “con có cha như nhà có nóc, con không cha như nòng-nọc đứt đuôi”. 
11- Hội-nhập cũng là một vấn-đề: 
* Dĩ nhiên là phải tương đối và hợp lý hợp tình. Nhưng nếu trong khung cảnh Á Đông mà giữ cách sống hoàn toàn Âu Mĩ, thì đôi khi thấy gai mắt chướng tai. So đo, tính toán chi ly, chuyện nhỏ cũng chia chác bổ bán. Nợ $100.05 xu, thì trả đúng 05 xu không thừa chẳng thiếu. Dĩ nhiên không nên hào phóng, phung phí vô lối, nhưng xởi nởi, cởi mở, rộng rãi một chút vẫn dễ hoà đồng.


* Anh em chồng đối với chị em dâu, nhất là chị em dâu với anh chị em chồng, cãnh kẹ, chấp nhặt nhau từng lời, bắt bẻ nhau từng cử-chỉ, những chuyện nhỏ mọn không đâu, chẳng chịu đặt mình vào tâm lý hoàn cảnh của người khác, nên thiếu sự cảm thông rộng lượng, sinh ra để bụng oán hờn ghét nhau, kéo bè kết cánh, rồi chồng nghe lời vợ, vợ nghe lời chồng, gây nên xáo trộn: 

“Khôn ngoan đối đáp người ngoài,

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau!”

Khi việc quá trớn đi xa, chạm tự-ái gia-đình, mối nghi kỵ sinh ra kỳ thị phân biệt, thế là rạn nứt.

 
* Mà chính đầu mối cũng là do ở đố kỵ, tự ái, nên phân biệt, kỳ thị gia-tộc, so sánh, ganh tị, ghen tương, thậm chí của bên mình thì  trọng, của bên người mà mình đang phải hội nhập thì khinh. 

* Hầu như ngày nay người ta “phú quý sinh lễ nghĩa”, có những gia-đình trở lại thói quan liêu phong kiến thời thập niên 30 về trước. Những bà mẹ chồng kiểu bà Phán Lợi trong Tự Lực Văn Đoàn không phải là khó tìm thấy trong xã-hội hiện nay, nhất là ở những lớp người mới trở nên phú quý. Con cái đã ra ở riêng, nhưng cha mẹ vẫn còn kiểu cách, nắm quyền, áp-lực, đòi hỏi, con cái mất tự chủ, độc lập. Con cái đã thành gia thất cũng bắt phải sống chung quây quần trong một nhà. Cuộc sống riêng tư bị chi-phối lệ thuộc. Cũng vì vậy mà vợ chồng bất hoà, hạnh phúc vẩn đục.
12- Cũng thường xảy ra nhất có lẽ là vấn đề tiền bạc. Vợ nắm hết hầu bao, thậm chí mọi việc chi tiêu giúp cho chồng phát triển tài năng cũng bị hạn chế, nhất nhất đều phải ngửa tay xin vợ, trừ phi người chồng phung phí, không biết lo cho vợ con, thì theo lẽ tự-nhiên, sự thể đã thế ắt phải thế. Trừ phi người vợ hoang đàng, vung tay quá trán, “vén tay áo xô đốt nhà táng giấy” hay cờ bạc “ném tiền qua cửa sổ”, không biết liệu cơm gắp mắm, trông trước nhìn sau, gặp phải trường hợp như vậy thì không kể. Trái lại có những người chồng độc quyền phân phát chi thu sinh ra “đếm củ dưa hành, đo lọ nước mắm”, tính nết tỉ mỉ, ăn uống khó khăn, bắt ne bắt nẹt, mắt dẹt mắt tròn, chê bủng chê beo, ôm đồm hết mọi việc để vợ ngồi không, mà những việc nội trợ này đáng lý là phải giúp đỡ xây dựng để cho vợ đảm-đương, không để vợ mang mặc cảm yếu kém bị cô lập hắt-hủi.  
*   *

*

Trên đây chỉ là một vài trong muôn vàn vụ việc thường gặp mà chung cuộc có thể quy vào hai chữ “hội-nhập”. 

Quả vậy, nhân vô thập toàn. Ai cũng có ít nhiều tính xấu. Hạnh-phúc chỉ có được khi có bình an hài hoà, nói khác cần có hội nhập, hội nhập trong tiểu gia-đình nói riêng, hội nhập trong đại gia-đình nói chung. Mà hội nhập thì đòi hỏi hai chiều, kẻ đi vào, người đón nhận. Mỗi bên hy sinh một chút, một điều nhịn chín điều lành, chín bỏ làm mười để trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng, để nép mình vào khuôn khổ cũng như dang tay tiếp đón. Hội nhập như vậy đòi hỏi khiêm tốn, tiết-độ, để phục thiện hy-sinh quên mình, mà quảng đại nhìn nhận cái đẹp cũng như cái xấu của người khác, mà không khăng khăng bắt mọi người phải chiều theo ý riêng của mình. Trong tiểu gia-đình của đôi vợ chồng cũng như trong tương quan với đại gia-đình, hội-nhập cần thiết là thế. 
Có hội-nhập thì sẽ hoá giải mọi bất đồng xích mích, sẽ san bằng mọi vũng lầy chia rẽ, sẽ không còn bất hoà, sẽ không rạn nứt, mà dẫu có chạm xô thì trước sau đường nứt vết rạn cũng mau lành lặn. Và có như vậy mới sống nhiệm-tích hôn-nhân ngõ hầu gia-đình sẽ là một “trung tâm ánh sáng” (2).
------------------------------------------------------------------------

(1) Biển-Đức Đỗ Quang-Vinh, “Diễn Thơ Sách Diễm Ca & Huấn Ca” (nxb Tôn-Giáo, 2014)
(2) lời Đức Hồng-Y F.X. Nguyễn Văn Thuận (Đường Hy-Vọng, Kinh Đô ấn-quán, Houston)
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